
PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ 
                           ________________

 
               Số:     / QĐ - TrTHCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Yên Thọ, ngày 24  tháng 5 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Năm học 2018-2019 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ YÊN THỌ 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường trung học có nhiều cấp 

học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2018-2019; 

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường ngày 20 tháng 5 

năm 2019; 

 

 

QUYẾT ĐIṆH 

Điều 1: 

 Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân HS, 

CBGVNV trường THCS Yên Thọ, năm học 2018-2019. ( có danh sách kèm theo) 

Điều 2:  

- Tổng kinh phí khen thưởng: 12.645.500đ ( Mười hai triệu sáu trăm bốn mươi năm 

nghìn lăm trăm đồng) 

- Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ Hội Cha mẹ học sinh nhà trường và Quỹ khen 

thưởng của nhà trường. 

Điều 3: Các bộ phận tài vụ, chuyên môn và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chiểu Quyết 

định thi hành./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

  Lê Thị Thúy Liễu 

          



 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

 NĂM HỌC 2018-2019 

( Kèm theo QĐ số   /THCS, ngày 24/05/2019) 

 

I. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH 

1. Tập thể lớp xuất sắc: 05 lớp (100.000đ/lớp) 

 

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 6C 100.000đ  

2 7B 100.000đ  

3 9A 100.000đ  

4 6B 100.000đ  

5 7A 100.000đ  

 

 

2. Tập thể lớp có thành tích lao động xuất sắc: 02 lớp (100.000đ/lớp) 

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 9A 100.000đ  

2 9B 100.000đ  

 

 

3. Cá nhân 

* HSG cấp trường: 88 học sinh (5 quyển vở/HS+ 1 giấy khen)- DS kèm theo 

 

 

*HSTT: 189 học sinh ( 3 quyển vở/HS + 1 giấy khen) 

 

STT Lớp Số HSTT Ghi chú 

1 6A 28 HS  

2 6B 24 HS  

3 6C 19 HS  

4 7A 24 HS  

5 7B 16 HS  

6 8A 22 HS  

7 8B 13 HS  

8 9A 25 HS  

9 9B 18 HS  

 



Cụ thể:  ( DS kèm theo) 

 

* Học sinh Giỏi các cấp: 

- HSG các môn văn hóa cấp thị xã: 05 học sinh (100.000đ/HS) 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Ghi chú 

1 Bùi Nguyễn Thanh Tâm 9A 100.000đ Giải Ba môn Ngữ văn cấp 

Thị xã 

2  Bùi Hà My 9A 100.000đ Giải Ba môn Ngữ văn cấp 

Thị xã 

3  Nguyễn Thị Điệp 8A 100.000đ Giải KK môn Lịch sử cấp 

Thị xã 

4 Hoàng Thị Diệu Ly 8A 100.000đ Giải KK môn Lịch sử cấp 

Thị xã 

5 Vũ Thị Kim Anh 9B 100.000đ Giải KK môn GDCD cấp 

Thị xã 

 

- HSG TDTT Thị xã:  06 học sinh (100.000đ/HS) 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Thành tích 

1 Nguyễn Hà Vy 9A 100.000đ  Giải Ba chạy tiếp sức nữ 

2 Nguyễn Hương Giang 9A 100.000đ Giải Ba chạy tiếp sức nữ 

3 Nguyễn Thị Thư 9A 100.000đ Giải Ba chạy tiếp sức nữ 

4 Phạm Khánh Uyên Phương 9B 100.000đ Giải Nhì ném bóng và 

Giải Nhì nhảy cao 

5 Nguyễn Văn Phúc 8A 100.000đ Giải Nhì chạy 1500m 

6 Nguyễn Đức Anh 6B 100.000đ Giải Nhất võ cổ truyền 

 

- HSG cấp tỉnh: 02 HS (200.000đ/HS) 

 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Thành tích 

1  Nguyễn  Hà Vy 9A 200.000đ  Giải KK  môn Ngữ 

văn  

2 Trần Hoàng Hà 7A 200.000đ Giải Nhì bóng đá 

  

- HS xuất sắc trong các hoạt động  của Đội và các cuộc thi giao lưu cấp thị xã 

 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Thành tích 

1 Nguyễn  Thùy Dương 7B 100.000đ  Giải KK  giao lưu 

Tiếng Anh 

2 Đặng Diệu Linh 8A 200.000đ - Giải Ba Ngày hội đọc 

sách cấp thị xã. 

- Giải B Họa Mi vàng 

cấp TX 



3 Bùi Hương Giang 8B 100.000đ Có nhiều cố gắng trong 

hoạt động Đội 

II. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN 

1.Thưởng CBGVNV  HTXS nhiệm vụ năm học: 09 đ/c(100.000đ/người ) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Lê Thị Thúy Liễu 100.000đ  

2 Hoàng Thị Tuyến 100.000đ  

3 Hà Thu Dung 100.000đ  

4 Phạm Thị Ánh Tuyết 100.000đ  

5 Nguyễn Văn Hữu 100.000đ  

6 Ngô Thị Minh Hà 100.000đ  

7 Nguyễn Thị Tuyết Mai 100.000đ  

8 Bùi Thị Hồng 100.000đ  

9 Vũ Thị Thúy Loan 100.000đ  

 

 

 

4.Thưởng cho GV có HSG cấp Thị xã: (100.000đ/1GV/1HS) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Xuân 700.000đ Có 7 HS 

2 Nguyễn Thị Tuyết Mai 100.000đ Có 1 HS 

3 Hà Thu Dung 200.000đ Có 2 HS 

4 Bùi Thị Thắm 200.000đ Có 2 HS 

 

 

 

5. Thưởng cho GV có HS đạt giải trong các cuộc giao lưu: 100.000/ GV/ 1 HS 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 100.000đ Có 1 HS đạt giả Ba Ngày hội đọc 

TX 

2 Bùi Thị Hồng 200.000đ - Có 1 HS giải KK hùng biện T. 

Anh cấp TX 

- Có 1 HS đạt Giải B – Họa Mi 

vàng. 

 

6.Thưởng cho GV có HSG cấp  Tỉnh: (200.000đ/1GV/1HS) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Xuân 200.000đ Có 1 HS 

2 Hà Thu Dung 200.000đ Có 1 HS 



 

 

7.Thưởng cho GV dạy Giỏi cấp thị xã ( 100.000đ/GV ) 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Phạm Thị Ánh Tuyết 100.000đ GVDG 

2 Nguyễn Thị Sen 100.000đ GVDG 

3 Hà Thu Dung 100.000đ GVDG 

4 Bùi Thị Hồng 100.000đ GVDG 

5 Ngô Thị Minh Hà 100.000đ GVDG 

6 Trần Thị Phượng 100.000đ GVDG 

7 Nguyễn  Thu Trang 100.000đ GVDG 
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